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	01
	UBND thành phố Biên Hòa
	1. Công tác thanh tra: 
- Thực hiện 01/02 cuộc thanh tra theo kế hoạch, đạt tỷ lệ 50%. Thực hiện 03 cuộc thanh tra đột xuất.  Đã ban hành 08 Kết luận thanh tra (Kết luận số 26/KL-TTr ngày 12/01/2018 của UBND thành phố đối với cuộc thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về quản lý thu, chi tài chính đối với Trường THCS An Bình;  các Kết luận số 262(A, B, C, D, E, F,G)/KL-TTr ngày 26/4/2018 của thanh tra thành phố đối với cuộc thanh tra trách nhiệm việc quản lý, sử dụng đất công và việc thực hiện pháp luật về xử lý VPHC trong lĩnh vực đất đai, xây dựng đối với Chủ tịch UBND 07 phường, xã, gồm: Long Bình, Quang Vinh, Quyết Thắng, Tân Vạn, Tân Phong, Tân Hạnh, Hóa An). 
- Qua kết quả thanh tra, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với ông Phạm Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường THCS An Bình và yêu cầu ông Phạm Anh Tuấn phối hợp với Ban Đại diện cha mẹ học sinh thống nhất xử lý số tiền quỹ cơ sở vật chất còn tồn năm học 2016 - 2017, số tiền đã thu năm học 2017 - 2018 và tiền photo tài liệu thi; thực hiện hoàn trả số tiền vệ sinh trường lớp, tiền phù hiệu, sổ liên lạc, bìa bao sổ liên lạc đã thu dư mỗi học sinh là 4.050.000 đồng và tiền ghế ngồi chào cờ đã thu không đúng quy định.
2. Công tác tiếp công dân:
- Tại Trụ sở tiếp công dân thành phố, Ban Tiếp công dân đã tiếp 210 lượt với 268 người đến kiến nghị, phản ánh, trong đó có phát sinh 03 lượt đoàn đông người cùng đến kiến nghị, phản ánh.  Qua tiếp công dân, nội dung khiếu nại, kiến nghị, phản ánh vẫn chủ yếu liên quan đến việc lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do thu hồi đất để thực hiện các dự án, như: Dự án Trường tiểu học Trảng Dài, dự án xây dựng Trụ sở Trung đoàn Cảnh sát cơ động và Trung tâm huấn luyện Quân sự - Thể dục thể thao tại phường Tân Phong, dự án Khu dân cư và tái định cư tại xã Phước Tân, dự án QL1A - Tuyến tránh thành phố Biên Hòa, dự án mở rộng đường Đỗ Văn Thi, dự án Mở rộng cảng Đồng Nai, dự án xây dựng khu tái định cư và khu du lịch sinh thái tại xã An Hòa,…và một số kiến nghị liên quan đến xử lý vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, cưỡng chế đất thuộc hàng lang an toàn đường điện, việc cấp GCN quyền sử dụng đất.
3. Công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư:
Tiếp nhận và phân loại đơn: Tổng số đơn Ban Tiếp công dân thành phố nhận mới trong kỳ là 218 đơn (75 khiếu nại, 05 tố cáo, 138 kiến nghị, phản ánh, 11 thẩm tra Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) và 07 đơn kỳ trước chuyển sang (06 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo); tăng 29 đơn so với cùng kỳ năm 2017. Cụ thể: Phân loại 225 đơn (Đơn không đủ điều kiện xử lý: 01 đơn kiến nghị.Đơn đủ điều kiện xử lý là 224 đơn: 81 khiếu nại, 06 tố cáo, 138 kiến nghị, phản ánh).
- Kết quả xử lý 224 đơn: 

+ Đơn đưa vào thụ lý giải quyết theo thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố là 86 đơn (81 đơn khiếu nại, 05 đơn tố cáo).

+ Đơn không đưa vào thụ lý giải quyết theo thẩm quyền là 138 đơn (01 đơn tố cáo, 137 đơn kiến nghị, phản ánh). Đối với 138 đơn này, Ban Tiếp công dân thành phố đã có văn bản hướng dẫn, chuyển đến cơ quan có liên quan xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

4. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo:

- Tổng số đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền 81 đơn (tăng 20 đơn so với cùng kỳ năm 2017), trong đó: Kỳ trước chuyển sang là 06 đơn, phát sinh trong kỳ báo cáo là 75 đơn. Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành quyết định giải quyết 33 đơn, đình chỉ giải quyết do người khiếu nại rút đơn là 07 đơn; hiện còn 41 đơn đang giải quyết (trong đó: Cơ quan chức năng đã có báo cáo xác minh 27 đơn, còn lại 14 đơn đang được Thanh tra thành phố xác minh).
- Tổng số đơn tố cáo thuộc thẩm quyền là 05 đơn (kỳ trước chuyển sang 01 đơn, tiếp nhận trong kỳ báo cáo 04 đơn); Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành kết luận tố cáo 04 đơn, còn lại 01 đơn đang được Thanh tra thành phố xác minh. 

5. Công tác phòng, chống tham nhũng:  

- Xây dựng đầy đủ các kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2018.

- Triển khai thực hiện đầy đủ các kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.

- Thực hiện đầy đủ các báo cáo theo quy định.
	- Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 2017 trễ hạn 

	87,5 điểm

A

	

	02
	UBND huyện Cẩm Mỹ
	1. Công tác thanh tra: 
Thực hiện 03/04 cuộc đạt tỷ lệ 75%. Ngoài rà thực hiện 04 cuộc đột xuất. 
2. Công tác tiếp công dân:

Báo cáo định kỳ đột xuất đầy đủ  
3. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo: 
Giải quyết 01/01 đơn tố cáo, đạt tỷ lệ 100%. Kết quả: tố cáo đúng một phần; qua đó, đã thu hồi nộp số tiền sai phạm vào ngân sách Nhà nước 31.285.000 đồng.
4. Công tác phòng, chống tham nhũng:  

- Xây dựng đầy đủ các kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2018.

- Triển khai thực hiện đầy đủ các kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.

- Thực hiện các báo cáo theo quy định.
	- Không ban hành quyết định điều chỉnh kế hoạch thanh tra (ra Thông báo số 274/TB-TT ngày 05/12/2017 thay đổi nội dung kế hoạch thanh tra là chưa đúng quy định)
- Xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng và Chương trình hành đông về phòng, chống tham nhũng, Kế hoạch công khai minh bạch và Kế hoạch tự kiểm tra Nội bộ trễ hạn.
- Không thực hiện báo cáo tự kiểm tra công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đôn vị năm 2017.
- Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 2017 trễ hạn, trễ hạn.
	87 điểm

A

	

	03
	UBND huyện Định Quán
	1. Công tác thanh tra:

a) Việc triển khai các cuộc thanh tra: Thực hiện 03/04 cuộc, đạt tỷ lệ 75% (kỳ trước chuyển sang 01 cuộc đột xuất). Đã kết thúc 03 cuộc, trong đó đã ban hành kết luận 02 cuộc, đang thực hiện 01 cuộc.
b) Kết quả: Đã thu hồi 277.230.279 đồng đối với 01 đơn vị sai phạm.

c) Kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và quyết định xử lý về thanh tra: Đã thực hiện xong 02 kết luận thanh tra.
2. Công tác tiếp công dân: 
a) Kết quả tiếp công dân: Toàn huyện tiếp được 337 lượt người (cấp huyện: 229 lượt). Trong đó: Tiếp thường xuyên, định kỳ của cán bộ phụ trách công tác tiếp dân: 220 lượt (cấp huyện: 176 lượt,); Tiếp định kỳ và đột xuất của Lãnh đạo: 117 lượt (cấp huyện: 55 lượt; trong đó: TT Huyện ủy: 10 lượt, Chủ tịch: 11 lượt, TTHĐND: 18 lượt, PCT.UBND: 16 lượt)

b) Nội dung tiếp dân: Cấp huyện (số vụ việc khiếu nại: 01, tố cáo: 06, phản ánh: 43, kiến nghị: 181 và nội dung khiếu nại, tố cáo ở các lĩnh vực: hành chính: 231); cấp xã: (vụ việc khiếu nại: 07, tố cáo: 02, phản ánh: 43, kiến nghị: 46 và nội dung khiếu nại, tố cáo ở các lĩnh vực: hành chính: 98).
b) Kết quả phân loại, xử lý qua tiếp dân: Số vụ việc: 337 vụ, trong đó cấp huyện: 231 vụ (số vụ việc chưa được giải quyết: 180, đã giải quyết: 51).
3. Công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo:

a) Tiếp nhận: 90 đơn, trong đó: cấp huyện: 55 đơn (số đơn tiếp nhận trong kỳ: 55); cấp xã: 36 đơn (số đơn tiếp nhận trong kỳ: 36).

b) Phân loại đơn: 
Tố cáo: 05, kiến nghị: 37, phản ánh: 13. Theo nội dung: Lĩnh vực hành chính: 55. Theo thẩm quyền: 01 đơn; đơn không thuộc thẩm quyền: 54. Theo trình tự giải quyết: chưa được giải quyết: 55.

c) Kết quả xử lý đơn khiếu nại, tố cáo nhận được: Cấp huyện: Số đơn chuyển đến cơ quan có thẩm quyền: 55; số đơn hẩm quyền: 01.
4. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền:

a) Giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền: Không phát sinh

b) Giải quyết đơn tố cáo: 01 đơn, đã giải quyết, kết quả đơn tố cáo sai.
5. Công tác phòng, chống tham nhũng:  

- Xây dựng đầy đủ các kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2018.

- Triển khai thực hiện đầy đủ các kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.

- Thực hiện các báo cáo theo quy định.
	- Không thực hiện báo cáo tự kiểm tra công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đôn vị năm 2017 
- Báo cáo đánh giá công tác PCTN 2017 trễ hạn 
	95 điểm

A+

	- Thực hiện tốt công tác thanh tra, tỷ lệ thu hồi sau thanh tra đạt 100%.

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt 100%.
- Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.


	04
	UBND thị xã Long Khánh
	1. Công tác thanh tra:

- Thực hiện 04/04 cuộc thanh tra  theo kế hoạch, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó đã kết thúc 03 cuộc (có kết luận 01 cuộc), đang thực hiện 01.
2. Công tác tiếp công dân: 
- Báo cáo định kỳ đột xuất đầy đủ  
3. Công tác giải quyết đơn KNTC: 
- Đã giải quyết 07/07 đơn, đạt 100%. Đang giải quyết 02 đơn theo quy định

4. Công tác phòng, chống tham nhũng: 

- Xây dựng đầy đủ các kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2018.

- Triển khai thực hiện đầy đủ các kế hoạch về công tác PCTN theo quy định.

- Thực hiện báo cáo theo quy định.
	- Xây dựng kế hoạch PCTN và Chương trình hành đông về PCTN, Kế hoạch công khai minh bạch và Kế hoạch tự kiểm tra nội bộ trễ hạn. Không thực hiện báo cáo tự kiểm tra công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đôn vị năm 2017.

- Báo cáo PCTN quý I trễ hạn; báo cáo đánh giá công tác PCTN 2017 trễ hạn, báo cáo không đầy đủ nội dung, không gửi tài liệu minh chứng theo quy định.
	86 điểm
A


	

	05
	UBND huyện Long Thành
	1. Công tác thanh tra: 

- Thực hiện 02/02 cuộc, đạt 100%. Ngoài ra thực hiện 04 cuộc đột xuất. 
2. Công tác tiếp công dân:

- Báo cáo định kỳ đột xuất đầy đủ  
3. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo: 
- Đã giải quyết 07/07 đơn (06 khiếu nại, 01 tố cáo), và 14/14 đơn phản ánh, kiến nghị, đạt tỷ lệ 100%.
4. Công tác phòng, chống tham nhũng:

- Xây dựng đầy đủ các kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2018.

- Triển khai thực hiện đầy đủ các kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.

- Thực hiện các báo cáo theo quy định.
	- Xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng và Chương trình hành đông về phòng, chống tham nhũng, Kế hoạch công khai minh bạch và Kế hoạch tự kiểm tra nội bộ trễ hạn trễ hạn 

- Không thực hiện báo cáo tự kiểm tra công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đôn vị năm 2017 
- Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng Quý I và báo cáo đánh giá công tác PCTN 2017 trễ hạn
	89 điểm
A

	

	06
	UBND huyện Nhơn Trạch
	1. Công tác thanh tra: 
- Thực hiện 02/04 cuộc theo kế hoạch. đạt tỷ lệ 50% (trong đó có 02 cuộc đột xuất).

2. Công tác tiếp công dân:

Báo cáo định kỳ đột xuất đầy đủ  
3. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo: 
- Tổng: 59 đơn (khiếu nại 58 đơn, tố cáo 01 đơn). Đã giải quyết 37/59 đơn  ( khiếu nại 36, tố cáo 01), chiếm tỷ lệ 63%.

 - Tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật đạt tỷ lệ 100%.
- Ban hành 04 quyết định thu hồi quyết định thu hồi quyết định giải quyết khiếu nại..

5. Công tác phòng, chống tham nhũng:

- Xây dựng đầy đủ các kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2018.

- Triển khai thực hiện đầy đủ các kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.

- Thực hiện các báo cáo theo quy định.
	- Xây dựng Kế hoạch công tác PCTN, kế hoạch tự kiểm tra công khai minh bạch và kế hoạch tự kiểm tra nội bộ trễ hạn. 

- Không thực hiện báo cáo tự kiểm tra công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đôn vị năm 2017. 
- Báo cáo công tác PCTN quý I trễ hạn; báo cáo đánh giá công tác PCTN 2017 trễ hạn, báo cáo không đầy đủ nội dung, không gửi tài liệu minh chứng theo quy định. 
	81,6 điểm

A

	

	07
	UBND huyện Tân Phú
	1. Công tác thanh tra: 
- Thực hiện 04/06 cuộc thanh tra theo kế hoạch, đạt tỷ lệ 67%. Cụ thể: 

- Đã ban hành 04 kết luận thanh tra, trong đó 03 kết luận thanh tra đối với Hiệu trưởng 03 trường học (Tiểu học Bàu Mây, Mầm non Phú Lộc, THCS Đồng Hiệp, Trưởng Tiểu học Phú Điền) và 01 kết luận thanh tra đối với UBND xã Phú Bình. Qua thanh tra đã chấn chỉnh một số hạn chế trong việc tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; việc công khai minh bạch trong giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân; việc quản lý sử dụng kinh phí, tài sản, công tác cán bộ và hoạt động hành chính đối với 03 trường học và yêu cầu UBND xã Phú Bình tăng cường trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất và thực hiện các thủ tục hành chính theo Luật Đất đai năm 2013. 
2. Công tác tiếp dân:
- Trong 06 tháng đầu năm đã tiếp 159 lượt (tăng 38 lượt so với cùng kỳ năm 2017), với 204 người (tăng 73 người so với cùng kỳ năm 2017), trong đó Chủ tịch UBND huyện tiếp 12 lượt với 12 người, Ban tiếp công dân huyện tiếp 147 lượt với 192 người. Nội dung chủ yếu là khiếu nại về bồi thường, cấp GCNQSDĐ, việc bốc thăm sạp chợ huyện Tân Phú, việc chi trả BHXH và môi trường (có 01 đoàn đông người liên quan đến việc bốc thăm sạp chợ 01 đoàn đông người kiến nghị liên quan đến việc chi trả Bảo hiểm xã hội của nhà máy rác Đa lộc và 01 đoàn liên quan đến giá đất Khu TĐC).
3. Công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư:
- Tổng số đơn trong kỳ 163 đơn (tăng 84 đơn so với cùng kỳ năm 2017), gồm: 56 khiếu nại, 10 tố cáo, 95 kiến nghị phản ánh, 02 tranh chấp đất đai). Đã xử lý 163/163 đơn (đạt 100%), gồm: 
- Đơn không đủ điều kiện thụ lý 14 đơn (03 khiếu nại, 04 tố cáo, 07 phản ảnh, kiến nghị).
- Đơn không thuộc thẩm quyền là 103 đơn (11 đơn khiếu nại, 02 đơn tố cáo, 88 đơn phản ánh kiến nghị, 02 tranh chấp đất đai), đã chuyển UBND cấp xã 20 đơn (01 đơn khiếu nại, 02 tố cáo, 15 phản ánh kiến nghị, 02 tranh chấp đất đai), các phòng ban cấp huyện và các cơ quan khác 83 đơn (10 đơn khiếu nại và 73 đơn phản ánh, kiến nghị).
- Đơn thuộc thẩm quyền UBND huyện là 46 đơn (42 đơn khiếu nại, 04 đơn tố cáo), trong đó Thanh tra huyện thụ lý 41 đơn (39 khiếu nại, 02 tố cáo) và các cơ quan khác 05 đơn (Phòng Nội vụ 02 đơn tố cáo, Phòng Tài nguyên và Môi trường 03 đơn khiếu nại). 
4. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo.
Tổng số đơn đã thụ lý 46 đơn (42 khiếu nại và 04 tố cáo). Đã giải quyết 42/46 đơn (đạt 91,3%), gồm: 38/42 đơn khiếu nại (khiếu nại đúng 05 đơn; khiếu nại sai 09 đơn; khiếu nại đúng một phần 24 đơn) và 04/04 đơn tố cáo (04 tố cáo sai). Số đơn còn tồn 04 khiếu nại (đã xác minh xong).  
5. Công tác phòng, chống tham nhũng:

- Xây dựng đầy đủ các kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2018.

- Triển khai thực hiện đầy đủ các kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.

- Thực hiện các báo cáo theo quy định.
	- Không thực hiện báo cáo tự kiểm tra công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đôn vị năm 2017 
- Báo cáo công tác PCTN quý I trễ hạn, không có biểu mẫu kèm theo; báo cáo đánh giá công tác PCTN 2017 trễ hạn, báo cáo không đầy đủ nội dung, không gửi tài liệu minh chứng theo quy định.
 
	93,6 điểm

A+

	- Thực hiện tốt công tác thanh tra, các cuộc thanh tra đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định.
- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt 100%.
- Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo



	08
	UBND huyện Thống Nhất
	1. Công tác thanh tra:

- Thực hiện 02/02 cuộc thanh tra, đạt tỷ lệ 100%. Các cuộc thanh tra đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định.
2. Công tác tiếp công dân:

Báo cáo định kỳ đột xuất đầy đủ  
3 Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo: 

- Đã giải quyết 4/5 đơn, đạt 80%. Đang giải quyết 01 đơn theo quy định
5. Công tác phòng, chống tham nhũng:

- Xây dựng đầy đủ các kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2018.

- Triển khai thực hiện đầy đủ các kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.

- Thực hiện đầy đủ các báo cáo theo quy định.
	- Báo cáo định kỳ các vụ việc phức tạp đông người (Gửi báo cáo tháng 4 và tháng 5 trễ hạn)
- Xây dựng kế hoạch PCTN và Chương trình hành đông về PCTN, Kế hoạch công khai minh bạch và Kế hoạch tự kiểm tra nội bộ trễ hạn.
- Báo cáo PCTN quý I và báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2017 trễ hạn 
	82 điểm
B


	

	09
	UBND huyện Trảng Bom
	1. Công tác  thanh tra:

- Thực hiện 02/02 cuộc thanh tra, đạt tỷ lệ 100%. Các cuộc thanh tra đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định.
2. Công tác tiếp công dân:
- Báo cáo định kỳ đột xuất đầy đủ  
3. Công tác giải quyết đơn KNTC: 

- Đã giải quyết 17/17 đơn, đạt 100%. Đang giải quyết 01 đơn theo quy định.
5. Công tác phòng, chống tham nhũng:

- Xây dựng đầy đủ kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 

- Triển khai thực hiện đầy đủ các kế hoạch về công tác PCTN theo quy định

- Thực hiện báo cáo theo quy định.
	- Báo cáo định kỳ các vụ việc phức tạp đông người (Gửi báo cáo tháng 4 và tháng 5 trễ hạn)
- Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 2017 trễ hạn
	87 điểm
A


	

	10
	UBND huyện Vĩnh Cửu
	1. Công tác thanh tra: 

- Thực hiện 03/03 cuộc thanh tra, đạt tỷ lệ 100%. 
2. Công tác tiếp công dân:

- Báo cáo định kỳ đột xuất đầy đủ  
3. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo: 

- Đã giải quyết 87/89 đơn, đạt tỷ lệ 97,8%. Đang giải quyết 02 đơn theo quy định.
4. Công tác phòng, chống tham nhũng:

- Xây dựng đầy đủ các kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2018.

- Triển khai thực hiện đầy đủ các kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.

- Thực hiện các báo cáo theo quy định.
	- Không thực hiện báo cáo tự kiểm tra công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị năm 2017 
- Thực hiện báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 2017 trễ hạn
	86 điểm
A


	

	11
	UBND huyện Xuân Lộc
	1. Công tác thanh tra: 

- Thực hiện 04/04 cuộc thanh tra (trong đó có 01 cuộc thanh tra đột xuất), đạt tỷ lệ 100%. Các cuộc thanh tra đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định.
2. Công tác tiếp công dân:

- Báo cáo định kỳ đột xuất đầy đủ  
4. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo: 

- Trong 6 tháng đầu năm 2018, tiếp nhận 07 đơn khiếu nại. Kết quả : đã giải quyết được 07 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 100%. 
5. Công tác phòng, chống tham nhũng:

- Xây dựng đầy đủ các kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2018.

- Triển khai thực hiện đầy đủ các kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.

-Thực hiện các báo cáo theo quy định.
	- Xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, kế hoạch tự kiểm tra công khai minh bạch và kế hoạch tự kiểm tra nội bộ trễ hạn. 
- Không thực hiện báo cáo tự kiểm tra công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đôn vị năm 2017 
- Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý I và báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 2017 trễ hạn, trễ hạn.
	90 điểm

A+

	- Thực hiện tốt công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt 100%.
- Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo




	2. Khối Sở, ban ngành

	STT
	Đơn vị
	Nội dung thực hiện tốt
	Nội dung thực hiện chưa tốt
	Đánh giá xếp loại (mức A+ A, B, C)


	Lý do đánh giá A+

	01
	Ban Dân tộc
	1. Công tác thanh tra: 

- Thực hiện 02/02 cuộc, đạt 100%
2. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: 
- Không có phát sinh.
3. Công tác tiếp công dân: 
- Báo cáo định kỳ đột xuất đầy đủ  
4. Công tác phòng, chống tham nhũng:

- Xây dựng đầy đủ các kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2018.

- Triển khai thực hiện đầy đủ các kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.

- Thực hiện các báo cáo theo quy định.

	- Xây dựng Kế hoạch tự kiểm tra công khai minh bạch và Kế hoạch tự kiểm tra nội bộ trễ hạn 
- Không thực hiện báo cáo tự kiểm tra công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đôn vị năm 2017.
	84,5 điểm
B
	

	02
	Sở Công thương
	1. Công tác thanh tra: 

- Thực hiện 08/08 cuộc, đạt tỷ lệ 100%.
2. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: 
- Không có phát sinh.
3. Công tác tiếp công dân: 
- Báo cáo định kỳ đột xuất đầy đủ  
4. Công tác phòng, chống tham nhũng:

- Xây dựng đầy đủ các kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2018.

- Triển khai thực hiện đầy đủ các kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.

- Thực hiện các  báo cáo theo quy định.
	- Không thực hiện báo cáo tự kiểm tra công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đôn vị năm 2017.
	88 điểm

A

	

	03
	Sở Giao thông vận tải
	1. Công tác thanh tra: 

- Thực hiện 03/03 cuộc thanh tra chuyên ngành, đạt tỷ lệ  100%
- Thực hiện 1.631 cuộc kiểm tra chuyên ngành, nộp ngân sách nhà nước 7.720.250 đồng.

2. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: 
- Không có phát sinh.
3. Công tác tiếp công dân: 
- Báo cáo định kỳ đột xuất đầy đủ  
4. Công tác phòng, chống tham nhũng:

- Xây dựng đầy đủ các kế hoạch thực hiện công tác PCTN trong năm 2018.

- Triển khai thực hiện đầy đủ các kế hoạch về công tác PCTN theo quy định.

- Thực hiện đầy đủ báo cáo theo quy định.
	
	 87 điểm
A
	

	04
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	1. Công tác thanh tra: 

- Thực hiện 07/07 cuộc thanh tra theo kế hoạch, tỷ lệ đạt 100%. 
2. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: 
- Không có phát sinh.
3. Công tác tiếp công dân: 
- Báo cáo định kỳ đột xuất đầy đủ  
4. Công tác phòng, chống tham nhũng:

- Xây dựng đầy đủ kế hoạch thực hiện công tác PCTN trong năm 2018. 
- Triển khai thực hiện đầy đủ các kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.

 - Thực hiện các báo cáo theo quy định.
	- Gửi trễ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo Quý I/2018 (Thanh tra tỉnh nhận ngày 08/3/2018)
- Không thực hiện báo cáo Quý I 
- Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 trễ hạn 
	87 điểm

A

	

	05
	Sở Khoa học và Công nghệ
	1. Công tác thanh tra: 
- Thực hiện thanh tra hành chính 01 cuộc; thanh tra chuyên ngành 103/204 cuộc, đạt tỷ lệ 50,4%.
2. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: 

- Không có phát sinh.
3. Công tác tiếp công dân: 
- Báo cáo định kỳ đột xuất đầy đủ  
4. Công tác phòng, chống tham nhũng:

- Xây dựng đầy đủ các kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2018.

- Triển khai thực hiện đầy đủ các kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.

- Thực hiện các báo cáo theo quy định.
	- Gửi trễ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo Quý I/2018 (Thanh tra tỉnh nhận ngày 09/3/2018)
- Không thực hiện báo cáo tự kiểm tra công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đôn vị năm 2017 
- Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý I Trễ hạn 

	85,5 điểm

A
	

	06
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	1. Công tác thanh tra:  
- Thực hiện 04/04 cuộc thanh tra, đạt tỷ lệ 100%

2. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo:  
- Đang xử lý 03 đơn theo quy định  
3. Công tác tiếp công dân: 
- Báo cáo định kỳ đột xuất đầy đủ  
4. Công tác phòng, chống tham nhũng:

- Xây dựng đầy đủ các kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2018.

- Triển khai thực hiện đầy đủ các kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.

- Thực hiện đầy đủ báo cáo theo quy định.
	- Gửi trễ báo cáo công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo Quý I/2018 (Thanh tra tỉnh nhận ngày 08/3/2018).
- Xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, Kế hoạch tự kiểm tra công vkhai minh bạch, kế hoạch tự kiểm tr nội bô trễ hạn 
- Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý I và báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng  năm 2017 trễ hạn 

	82 điểm
B

	

	07
	Sở Lao động thương binh và xã hội
	1. Công tác thanh tra: 
- Thực hiện 52/53 cuộc thanh tra theo kế hoạch, đạt tỷ lệ 98,11%. (phát sinh 03 đoàn thanh tra đột xuất). Đã thu hồi số tiền là 629.835.000 đồng/717.835.000 đồng, đạt tỷ lệ là 87,7 %.

2. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo: 
- Đã giải quyết 03/03 đơn (01 đơn xin rút khiếu nại)
3. Công tác tiếp công dân: 
- Báo cáo định kỳ đột xuất đầy đủ  
4. Công tác phòng, chống tham nhũng:

- Xây dựng đầy đủ các kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2018.

- Triển khai thực hiện đầy đủ các kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.

- Thực hiện các báo cáo theo quy định.
	- Xây dựng kế hoạch công tác PCTN , kế hoạch tự kiểm tra công khai minh bạch và kế hoạch tự kiểm tra nội bộ trễ hạn.
- Không thực hiện Báo cáo công tác PCTN quý I và báo cáo tự kiểm tra công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đôn vị năm 2017 .

- Báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2017 trễ hạn.
	89 điểm
A


	

	08
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1. Công tác thanh tra: 
- Thực hiện 06/09 cuộc, đạt tỷ lệ 66%. Có 05 cuộc từ năm trước chuyển sang. Đã kết thúc 06 cuộc, đang thực hiện 03 cuộc. Nộp ngân sách nhà nước 352.254.400 đồng.

2. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo: 
- Phát sinh 01 đơn tố cáo, đã kết thúc do đang trong quá trình xác minh người tố cáo đã có đơn xin rút tố cáo.
3. Công tác tiếp công dân: 
- Báo cáo định kỳ đột xuất đầy đủ  
4. Công tác phòng, chống tham nhũng:

- Xây dựng đầy đủ các kế hoạch thực hiện công tác PCTN trong năm 2018.

- Triển khai thực hiện đầy đủ các kế hoạch về công tác PCTN theo quy định.

- Thực hiện đầy đủ báo cáo theo quy định.
	- Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý I và báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 trễ hạn trễ hạn 
	88.5 điểm
A
	

	09
	Sở Ngoại vụ
	1. Công tác thanh tra: 

- Thực hiện 02/03 cuộc thanh tra theo kế hoạch, đạt tỷ lệ 66%; đã ban hành 02 kết luận thanh tra, 01 cuộc thanh tra đang tiếp tục thực hiện.
2. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo: 
- Không phát sinh
3. Công tác tiếp công dân: 
- Báo cáo định kỳ đột xuất đầy đủ  
4. Công tác phòng, chống tham nhũng:

- Xây dựng đầy đủ các kế hoạch thực hiện công tác PCTN trong năm 2018.

- Triển khai thực hiện đầy đủ các kế hoạch về công tác PCTN theo quy định.

- Thực hiện các báo cáo theo quy định.

	- Không thực hiện báo cáo tự kiểm tra công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đôn vị năm 2017 
	85 điểm

A
	

	10
	Sở Nội vụ
	1. Công tác thanh tra: 
- Thực hiện 02/03 cuộc thanh tra theo kế hoạch, đạt tỷ lệ 66%;
2. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo: 
- Phát sinh 38 đơn (13 khiếu nại, 10 tố cáo, 15 phản ánh, kiến nghị).  
- Đã chuyển xử lý 38/38 đơn. Không phát sinh đơn thẩm quyền.
3. Công tác tiếp công dân: 
- Báo cáo định kỳ đột xuất đầy đủ  
4. Công tác phòng, chống tham nhũng:

- Xây dựng đầy đủ các kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2018.

- Triển khai thực hiện đầy đủ các kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.

- Thực hiện các báo cáo theo quy định.
	- Không thực hiện báo cáo tự kiểm tra công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị năm 2017 
- Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 trễ hạn 
	82 điểm

A

	

	11
	Sở Tài chính
	1. Công tác thanh tra: 

- Thực hiện 02/04 cuộc, đạt tỷ lệ 50% theo kế hoạch, 02 cuộc đã kết thúc, còn 02 cuộc đang tiếp tục thực hiện. Qua thanh tra đã thu hồi 255.517.827 đồng nộp vào ngân sách nhà nước.
2. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo: 
- Không phát sinh.
3. Công tác tiếp công dân: 
- Báo cáo định kỳ đột xuất đầy đủ  
4. Công tác phòng, chống tham nhũng:

- Xây dựng đầy đủ các kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2018.

- Triển khai thực hiện đầy đủ các kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.

- Thực hiện các báo cáo theo quy định.
	- Không thực hiện báo cáo tự kiểm tra công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đôn vị năm 2017 
- Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 trễ hạn 
	85,5 điểm A


	

	12
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	1. Công tác thanh tra: 
- Thực hiện tại 08/13 cuộc, đạt 61,53%; đã kết thúc 08 cuộc, đang thực hiện 05 cuộc. Thực hiện thu hồi đạt 100% giá trị kinh tế sai phạm: Đã ban hành quyết định xử lý vi phạm và đã thu hồi 3,5 tỷ đồng.
2. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo: 
- Giải quyết trên 30/35 đơn khiếu nại, đạt 85%. Nhận mới 05 đơn. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện 148/169 văn bản xử lý các vụ việc theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đạt 87,6%. 
3. Công tác tiếp công dân: 
- Báo cáo định kỳ đột xuất đầy đủ  
4. Công tác phòng, chống tham nhũng:

- Xây dựng đầy đủ các kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2018.

- Triển khai thực hiện đầy đủ các kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.

- Thực hiện các báo cáo theo quy định
	- Gửi trễ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo Quý I/2018 (Thanh tra tỉnh nhận ngày 08/3/2018)
- Không thực hiện báo cáo tự kiểm tra công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đôn vị năm 2017 (trừ -01)
- Báo cáo công tác PCTN  quý I không đúng mẫu, không có bảng kê theo quy định tại Thông tư 03/2013; báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2017 trễ hạn (trừ -0,5)
	81 điểm

A

	

	13
	Sở Thông tin và Truyền thông
	1. Công tác thanh tra: 
- Thực hiện 10/6 cuộc so với kế hoạch (trong đó có 04 cuộc đột xuất). Đã hoàn thành 07 cuộc, đạt tỷ lệ 116%, đang thực hiện 03 cuộc. Số tiền đã thu hồi là 24,75/28,75 triệu đồng, đạt tỷ lệ là 86,08%.
2. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: 
- Không có đơn thuộc thẩm quyền. 
3. Công tác tiếp công dân: 
- Báo cáo định kỳ đột xuất đầy đủ  
4. Công tác phòng, chống tham nhũng:

 - Xây dựng đầy đủ các kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2018.

- Triển khai thực hiện đầy đủ các kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.

- Thực hiện các báo cáo theo quy định
	- Xây dựng kế hoạch công tác PCTN, Kế hoạch tự kiểm tra công khai minh bạch, kế hoạch tự kiểm tr nội bộ trễ hạn. 
- Không thực hiện báo cáo tự kiểm tra công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đôn vị năm 2017 
	92 điểm
A+


	Hoàn thành vượt kế hoạch thanh tra 6 tháng và tỷ lệ thu hồi giá trị kinh tế sai phạm trên 80%.
Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo



	14
	Sở Tư pháp
	1.Công tác thanh tra: 

- Thực hiện 10/10 cuộc, đạt tỷ lệ  100%. Ban hành 02 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phạt là 15.000.000 đồng.
2. Công tác giải quyết KNTC: 
Không có phát sinh.

3. Công tác tiếp công dân: 
- Báo cáo định kỳ đột xuất đầy đủ  
4. Công tác phòng, chống tham nhũng:

- Xây dựng đầy đủ kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018. 
- Triển khai thực hiện đầy đủ các kế hoạch về công tác PCTN theo quy định.  
- Thực hiện các báo cáo theo quy định.
	- Không thực hiện báo cáo tự kiểm tra công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đôn vị năm 2017 
	86 điểm

A

	

	15
	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
	1. Công tác thanh tra: 
Thực hiện 20/20 cuộc, đạt tỷ lệ 100%. Số tiền đã thu hồi là 397.530.000 đồng/ 402.880.000 đồng, đạt tỷ lệ 98,75%. 
2. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: 
- Không có phát sinh.  

3. Công tác tiếp công dân: 
- Báo cáo định kỳ đột xuất đầy đủ.
4. Công tác phòng, chống tham nhũng:

- Xây dựng đầy đủ các kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2018

- Triển khai thực hiện đầy đủ các kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.
- Thực hiện các báo cáo theo quy định.
	- Không gửi báo cáo về công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo Quý II 2018
- Không thực hiện báo cáo tự kiểm tra công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đôn vị năm 2017 
- Báo cáo công tác PCTN quý I không đúng theo hướng dẫn của Thông tư số 03/2013/TT-TTCP và thiếu biểu mẫu thống kê; Báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2017 trễ hạn. 
	85 điểm

A

	

	16
	Sở Xây dựng
	1. Công tác thanh tra: 
Thực hiện 03/03 cuộc, đạt tỷ lệ 100%. Phát sinh 03 cuộc đột xuất.  Số tiền đã thu hồi là 2.010.000.000 đồng/ 2.010.000.000 đồng đồng, đạt tỷ lệ 98,75%. 
2. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: 
- Không có phát sinh.

3. Công tác tiếp công dân: 
- Báo cáo định kỳ đột xuất đầy đủ .
4. Công tác phòng, chống tham nhũng:

- Xây dựng đầy đủ các kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2018.

- Triển khai thực hiện đầy đủ các kế hoạch về công tác PCTN theo quy định.

- Thực hiện đầy đủ báo cáo theo quy định.
	- Gửi trễ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo Quý I/2018 (Thanh tra tỉnh nhận ngày 09/3/2018)
-  Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 trễ hạn 
	87 điểm
A

	

	17
	Sở Y tế
	1. Công tác thanh tra:
- Thực hiện 01 cuộc thanh tra hành chính, 52/52 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đạt tỷ lệ 100%  (trong đó thực hiện theo kế hoạch 25 cuộc và đột xuất 27). Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 17/52 đơn vị vi phạm, nộp ngân sách nhà nước 285.750.000 đồng
2. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: 
- Phát sinh 02 đơn khiếu nại. Đã kết thúc do người khiếu nại có đơn xin rút khiếu nại.
3. Công tác tiếp công dân: 
- Báo cáo định kỳ đột xuất đầy đủ  
4. Công tác phòng, chống tham nhũng:

- Xây dựng đầy đủ các kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018. 
- Triển khai thực hiện đầy đủ các kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.

- Thực hiện các báo cáo theo quy định.

	- Xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng và kế hoạch tự kiểm tra công khai minh bạch trễ hạn
- Không thực hiện báo cáo tự kiểm tra công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đôn vị năm 2017 
	90,5 điểm

A+


	- Thực hiện công tác thanh tra đạt tỷ lệ 100%
- Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo



	18
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp
	1. Công tác giải quyết KNTC:  
- Không có phát sinh.

2. Công tác tiếp công dân: 
- Báo cáo định kỳ đột xuất đầy đủ  
3. Công tác phòng, chống tham nhũng:

- Xây dựng đầy đủ các kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2018

- Triển khai thực hiện đầy đủ các kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.

- Thực hiện các báo cáo theo quy định.

	- Không thực hiện báo cáo tự kiểm tra công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đôn vị năm 2017 
	83 điểm
B
	

	19
	Văn phòng UBND tỉnh
	1. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo: 

- Khộng có phát sinh

2. Công tác phòng, chống tham nhũng:

- Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 theo quy định.
	- Chưa Xây dựng kế hoạch PCTN và Chương trình hành đông về PCTN trễ hạn; Kế hoạch công khai minh bạch và Kế hoạch tự kiểm tra nội bộ 
- Không thực hiện báo cáo tự kiểm tra công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị năm 2017 và báo cáo công tác PCTN quý I 
- Báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2017 trễ hạn
	82,5 điểm

A
	


	3. Khối đơn vị sự nghiệp

	STT
	Đơn vị
	Nội dung thực hiện tốt
	Nội dung thực hiện chưa tốt
	Đánh giá xếp loại (mức A+ A, B, C)
	Lý do đánh giá A+

	01
	Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai
	1. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: 
- Không có phát sinh

2. Công tác tiếp công dân: 
- Không có phát sinh

3. Công tác phòng, chống tham nhũng:

- Xây dựng đầy đủ các kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.

- Triển khai thực hiện đầy đủ các kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.

- Thực hiện các báo cáo theo quy định.
	- Xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng, Kế hoạch tự kiểm tra công khai minh bạch và kế hoạch tự kiểm tr nội bộ trễ hạn 
- Không thực hiện báo cáo tự kiểm tra công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đôn vị năm 2017
- Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng trễ hạn 
	81 điểm
B
	

	02
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên -Văn Hóa Đồng Nai
	1. Công tác giải quyết KNTC: 
- Không có phát sinh
2. Công tác tiếp công dân: 
- Không có phát sinh
3. Công tác phòng, chống tham nhũng:

- Xây dựng đầy đủ các kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2018.

- Triển khai thực hiện đầy đủ các kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.

- Thực hiện các báo cáo theo quy định.

	- Không thực hiện báo cáo tự kiểm tra công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đôn vị năm 2017 
- Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 trễ hạn

	83 điểm

A
	

	03
	Nhà Thiếu nhi tỉnh Đồng Nai
	1. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: 
- Không có phát sinh

2. Công tác tiếp công dân: 
- Không có phát sinh

3. Công tác phòng, chống tham nhũng:

- Xây dựng đầy đủ các kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2018.

- Triển khai thực hiện đầy đủ các kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.

- Thực hiện các báo cáo theo quy định.

	- Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng trễ hạn 
	84 điểm
B
	

	04
	Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Đồng Nai
	1. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: 
- Không có phát sinh

2. Công tác tiếp công dân: 
- Không có phát sinh

3. Công tác phòng, chống tham nhũng:

- Xây dựng đầy đủ các kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.

- Triển khai thực hiện đầy đủ các kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.

- Thực hiện các báo cáo theo quy định.
	- Không thực hiện báo cáo tự kiểm tra công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đôn vị năm 2017 
	83 điểm
A
	

	05
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai
	1. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: 
- Không có phát sinh

2. Công tác tiếp công dân: 
- Không có phát sinh

3. Công tác phòng, chống tham nhũng:

- Xây dựng đầy đủ các kế hoạch thực hiện công tác PCTN năm 2018.

- Triển khai thực hiện đầy đủ các kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.

- Thực hiện các báo cáo theo quy định.
	- Chưa thực hiện báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý I 


	85 điểm

A


	

	06
	Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai
	1. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: 
- Không có phát sinh

2. Công tác tiếp công dân: 
- Không có phát sinh

3. Công tác phòng, chống tham nhũng:

- Xây dựng đầy đủ các kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2018.

- Triển khai thực hiện đầy đủ các kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.

- Thực hiện các báo cáo theo quy định..
	
	85 điểm

A
	

	07
	Trường Đại học Đồng Nai
	1. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: 
- Không có phát sinh

2. Công tác tiếp công dân: 
- Không có phát sinh
3. Công tác phòng, chống tham nhũng:

- Xây dựng đầy đủ các kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2018.

- Triển khai thực hiện đầy đủ các kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.

- Thực hiện báo cáo theo quy định.
	- Xây dựng kế hoạch PCTN; Kế hoạch tự kiểm tra công khai minh bạch và kế hoạch tự kiểm tra nội bộ trễ hạn 
- Không thực hiện báo cáo tự kiểm tra công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đôn vị năm 2017 và báo cáo công tác PCTN quý I 
- Báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2017 trễ hạn

	85 điểm

A
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